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Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày

10/3/2004

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của

Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động

về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

Thi hành Nghị định số 93/2005/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9

năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ

luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam,

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số

04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9

năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại

Việt Nam như sau:

 

1. Điểm 1 Mục I được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số

105/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi chung là người sử dụng lao

động) gồm:

a) Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp,

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
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b) Các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam;

c) Văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính,

ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, đào tạo, y tế;

d) Các tổ chức xã hội nghề nghiệp;

đ) Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

e) Các cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục, đào tạo, thể thao (kể cả các cơ sở thành lập

theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại

Việt Nam), bao gồm:

- Các cơ sở thể thao được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thể

dục, thể thao;

- Các trường, trung tâm, cơ sở về giáo dục, đào tạo, dạy nghề được thành lập và

hoạt động theo quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo và pháp luật lao động;

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh, trung tâm y tế, trạm y tế, trung tâm phòng

chống bệnh xã hội, trung tâm y tế dự phòng, trại điều trị và các cơ sở y tế được

thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Các cơ sở văn hoá được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt

Nam.

g) Văn phòng dự án nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam;

h) Văn phòng điều hành của các bên hợp danh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác

kinh doanh tại Việt Nam;

i) Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

k) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã."

2. Điểm 1 và điểm 2 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Người sử dụng lao động được tuyển người lao động nước ngoài theo quy định tại

Điều 3 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

a) Người sử dụng lao động nói tại tiết a điểm 1 Mục I của Thông tư này được tuyển

lao động nước ngoài theo quy định như sau:

- Số lao động nước ngoài được tuyển tính theo công thức:

LNN = LDN x 0,03



Trong đó:

+ LNN là số lao động nước ngoài mà doanh nghiệp được tuyển theo quy định, bao

gồm những người nước ngoài được người sử dụng lao động tuyển dụng theo hình

thức hợp đồng lao động và những người nước ngoài do phía nước ngoài cử vào Việt

Nam để làm việc tại doanh nghiệp. Kết quả LNN ít nhất là 01 người.

Những người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên (đối

với công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo Luật Doanh nghiệp), những

người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp để thực hiện các loại hợp

đồng (trừ hợp đồng lao động) theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nghị định số

105/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung thì không tính trong số lao động nước

ngoài nêu trên của doanh nghiệp.

+ LDN là số lao động hiện có của doanh nghiệp (cả lao động Việt Nam và lao động

nước ngoài) tại thời điểm tuyển dụng lao động nước ngoài bao gồm: số lao động

hiện đang làm việc tại doanh nghiệp; số lao động của doanh nghiệp được cử đi làm

việc hoặc đào tạo ở nước ngoài; số lao động đang nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã

hội (nghỉ ốm, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp); số lao động đang

được doanh nghiệp đào tạo; số lao động đang nghỉ việc do tạm hoãn thực hiện hợp

đồng lao động.

Trường hợp kết quả LNN là số thập phân thì được làm tròn lên số trên liền kề.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A có số lao động tại thời điểm tuyển lao động nước ngoài là

76 người thì số lao động nước ngoài được tuyển theo quy định là:

LNN = 76 x 0,03 = 2,28

Như vậy số lao động nước ngoài doanh nghiệp A được tuyển theo quy định là 03

người.

Ví dụ 2: Doanh nghiệp B có số lao động tại thời điểm tuyển lao động nước ngoài là

1767 người thì số lao động nước ngoài được tuyển theo quy định là:

LNN = 1767 x 0,03 = 53,01

Như vậy số lao động nước ngoài doanh nghiệp B được tuyển là 54 người.


